SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LL&PPDHBMHH
Áp dụng cho K30 (năm 2022)

Bảng phân nhiệm của chuẩn đầu ra CTĐT cho các học phần được thể hiện trong Bảng 3.2. 
[bookmark: _Toc174514280]Bảng 3.2. Ánh xạ giữa các học phần và chuẩn đầu ra CTĐT
		Stt
	Tên học phần
	CĐR của CTĐT

	
	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	1
	Triết học 
Philosophy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiếng Anh 
English
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoá lý nâng cao
Advanced Physical Chemistry
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hóa vô cơ nâng cao
Advanced Inorganic Chemistry
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hóa hữu cơ nâng cao
Advanced Organic Chemistry
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hóa phân tích nâng cao
Advanced analytical chemistry
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tự chọn 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tự chọn 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Các phương pháp dạy học hoá học hiện đại 
The modern teaching methods in chemistry education
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học quốc gia và quốc tế
Fostering national and international chemistry-gifted students
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Ứng dụng công nghệ trong dạy học hoá học 
Application technology in teaching chemistry
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Tự chọn 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Tự chọn 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Luận văn tốt nghiệp/Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
Graduation Thesis/ Internship and Graduation Project
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[bookmark: _Toc163654755][bookmark: _Toc173962302][bookmark: _Toc174514036]3.3. Khung chương trình dạy học
	Khung chương trình dạy học được mô tả trong Bảng 3.3, trong đó các ký hiệu như sau: (1) Loại học phần:  - bắt buộc,  - tự chọn; (2) LT - lý thuyết, TH - thực hành, TL - thảo luận, BT - bài tập, ĐA - đồ án.
[bookmark: _Toc149682975][bookmark: _Toc174514281]Bảng 3.3. Kế hoạch giảng dạy của CTDH
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Loại học phần(1)
	Số tín chỉ
	Số tiết(2)
	Phân kỳ

	
	
	
	
	
	LT
	TL/ BT
	ĐA 
	

	1
	M.PHI100
	Triết học 
Philosophy
	
	4
	45
	15
	0
	1

	2
	M.ENG100
	Tiếng Anh 
English
	
	3
	30
	15
	0
	1

	3
	M.CHE101
	Hoá lý nâng cao
Advanced Physical Chemistry
	
	3
	30
	15
	0
	1

	4
	M.CHE102
	Hóa vô cơ nâng cao
Advanced Inorganic Chemistry
	
	3
	30
	15
	0
	1

	5
	M.CHE103
	Hóa hữu cơ nâng cao
Advanced Organic Chemistry
	
	3
	30
	15
	0
	1

	6
	M.CHE104
	Hóa phân tích nâng cao
Advanced analytical chemistry
	
	3
	30
	15
	0
	1

	7
	
M.CHE201

M.CHE202
	Tự chọn 1
Elective Course 1
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong hoá học
Scientific research methods in chemistry
Một số vấn đề nâng cao về phát triển chương trình hóa học phổ thông 
Some advanced issues in developing general chemistry programs
	
	3
	30
	15
	0
	2

	8
	
M.CHE203





M.CHE204
	Tự chọn 2
Elective Course 2
Ứng dụng các phương pháp phổ hiện đại trong hoá học
Modern spectroscopic methods in Chemistry 
Tin học trong hoá học
Informatics for chemistry
	
	3
	30
	15
	0
	2

	9
	
M.CHE205

M.CHE206
	Tự chọn 3
Elective Course 3
Một số phương pháp phân tích hiện đại trong hóa học 
Modern methods in analytical chemistry
Hóa sinh hiện đại
Modern biochemistry
	
	3
	30
	15
	0
	2

	10
	M.CHE207



M.CHE208

M.CHE209
	Tự chọn 4
Elective Course 4
Vật liệu mới
Advanced Materials
Hóa lượng tử tính toán
Computational Quantum Chemistry
Hoá học xanh
Green Chemistry
	
	3
	30
	15
	0
	2

	11
	M.CEM101
	Các phương pháp dạy học hoá học hiện đại 
The modern teaching methods in chemistry education
	
	3
	15
	0
	30
	3

	12
	M.CEM102
	Bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học quốc gia và quốc tế
Fostering national and international chemistry-gifted students
	
	3
	15
	0
	30
	3

	13
	M.CEM103
	Ứng dụng công nghệ trong dạy học hoá học 
Application technology in teaching chemistry
	
	3
	15
	0
	30
	3

	14
	M.CEM301






M.CEM302
	Tự chọn 5
Elective Course 5
Những vấn đề hiện đại trong chương trình hoá học trung học phổ thông 
The modern problems of chemical program in high school 
Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Measurement and evaluation in education
	
	3
	15
	0
	30
	3

	15
	M.CEM303





M.CEM304




	Tự chọn 6
Elective Course 6
Bài tập hoá học với việc phát triển tư duy học sinh 
Exercises for development of chemical thinking 
Dạy học một số chủ đề hoá học bằng tiếng Anh 
Teaching some chemistry topics in Efor high school gifted students
	
	3
	15
	0
	30
	3

	16
	M.CEM501
	Luận văn tốt nghiệp/Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
Graduation Thesis/ Internship and Graduation Project
	
	15
	0
	0
	225
	4
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